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TÓM TẮT 

Cá lăng (Ictalurus punctatus) là đối tượng đang được chọn nuôi nhiều ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam nhưng các 
bệnh xảy ra trên loài cá này chưa được nghiên cứu nhiều và cũng chưa có công bố khoa học nào đề cập tới bệnh 
xuất huyết ở đối tượng cá này. Vì vậy, xác định triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh xuất huyết trên cá lăng và chọn 
loại kháng sinh điều trị được bệnh này là mục đích nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cá bệnh 
có biểu hiện bên ngoài là da thường chuyển màu tối, không có ánh bạc, cá mất nhớt, khô ráp, xuất hiện các đốm 
xuất huyết đỏ trên thân, vùng đầu, quanh miệng, các gốc vây. Biểu hiện bên trong của cá bệnh thể hiện nội quan 
xuất huyết, thận nhũn, tích nhiều dịch máu. Phân lập được 13 chủng vi khuẩn hình que ngắn, gram âm và mọc trên 
môi trường chọn lọc R-S. Kết quả định danh cho thấy cả 13 chủng vi khuẩn là Aeromonas hydrophila. Kết quả mô 
bệnh học cho thấy cá lăng bệnh bị biến đổi cấu trúc các mô trong cơ thể, mô cơ bị tổn thương và mô mang tăng 
sinh. Cấu trúc gan, thận bị biến đổi với các ống thận không còn giữ nguyên hình, màng ống thận bị phá vỡ, các tế 
bào lách hoại tử. Sau 2 ngày cảm nhiễm 4 chủng vi khuẩn CL18, CL20, CL24 và CL26 ở mật độ 108 CFU/cá, cá lăng 
bắt đầu có dấu hiệu bệnh xuất huyết tương tự các cá thể bị bệnh ngoài thực địa. Phản ứng với kháng sinh đồ của 13 
chủng vi khuẩn A.hydrophila với các loại 7 loại kháng sinh đang dùng phổ biến hiện nay cho thấy hầu hết các chủng 
vi khuẩn có tính nhạy cao đối với kháng sinh Doxycyclin. Vì vậy, khi sử dụng kháng sinh Doxycylin để điều trị bệnh 
xuất huyết trên cá lăng sẽ cho hiệu quả cao. 

Từ khóa: Phâp lập, xuất huyết, cá lăng, kháng sinh. 

Isolation of Bacteria Caused Hemorrhagic Disease  
for Catfish (Ictalurus punctatus) in The Northern Parts of Vietnam 

ABSTRACT 

Cat fish,  Ictalurus punctatus is increasingly cultured in the Northern part of Vietnam. However, the diseases on 
the fish have not yet studied extensively with limited literature. The study was implemented to isolate pathogenic 
bacteria causing hemorrhagic disease in catfish and to find out highly effective antibiotics for disease treatment. The 
result showed that the external signs of the diseases are black skin with lossing mucus and haemorrhagic spots in 
the head part, fins, and abdomen. The internal signs showed damaged kidney and liquid accumulated abdomen. 
Thirteen rod shape, gram negative bacterial strains that grew in selected R-S medium were isolated from diseased 
fish. These strains were identified as Aeromonas hydrophila. Histopathological analysis of hemorrhagic diseased 
catfish revealed structural changes with slight necroses in muscle and gill filaments. There were many necrotic areas 
and granulomatous lesions on the liver, kidney and spleen, hydrophytic kidney and spleen tissues. After 2 day period 
of infection, bacterial strains CL18, CL20, CL24 and CL26 at 108 CFU/fish caused  hemorrhagic septicemia in healthy 
catfish similarly to those in natural infection. Among 7 types of antibiotics, Doxycylin most sensitive with  13 tested 
isolates. Therefore, the use of Doxycylin on catfish haemorrhagic disease treatment is highly  effective. 

Keywords: Isolation, haemorrhagic, catfish, antibiotic 
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Chỉ tiêu 
Các chủng khảo sát 

CL3 CL6 CLT8 CL10 CL12 CL16 CL18 CL20 CL24 CL25 CL26 CL27 CL28 

Hình dạng 
vi khuẩn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Que 
ngắn 

Tính di 
động 

+ + + + + + + + + + + + + 

Phản ứng 
Catalase 

+ + + + + + + + + + + + + 

Phản ứng 
Oxydase 

+ + + + + + + + + + + + + 

ONPG + + + + + + + + + + + + + 

ADH + + + + + + + + + + + + + 

LDC + + + + + + + + + + + + + 

ODC - - - - - - - - - - - - - 

CIT + - + + + + + + + + + + + 

H2S - - - - - - - - - - - - - 

URE - - - - - - - - - - - - - 

TDA + + + + + + + + + + + + + 

IND - - - - - - - - - - - - - 

VP + + + + + + + + + + + + + 

GEL + + + + + + + + + + + + + 

GLU + + + - + + + + + + + + + 

MAN + + + + + + + + + + + + + 

INO - - - - - - - - - - - - - 

SOR - - - - - - - - - - - - - 

RHA - - - - - - - - - - - - - 

SAC + + + - + + + + + + + + + 

MEL - - - - - - - - - - - - - 

AMY - - - - - - - - - - - - - 

ARA - - - - - - - - - - - - - 

Phản ứng 
yếm khí 

+ + + + + + + + + + + + + 

Phản ứng 
lên men 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Kháng sinh Hàm lượng Số chủng Nhạy (%) Nhạy TB (%) Kháng (%) 

Tetracycline (30µg) 13 61,5 15,4 23,1 

Amoxycylin (25 µg) 13 38,5 30,8 30,8 

Florphenicol (5 µg) 13 69,2 30,8 0,0 

Doxycylin (30 µg) 13 84,6 15,4 0,0 

Ampicillin (25 µg) 13 53,8 38,5 7,7 

Cefazoline (30 µg) 13 76,9 23,1 0,0 

Rifamycin (40 µg) 13 46,2 30,8 23,1 
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